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(Loại hình nhiệm vụ: Tài trợ hoặc Đặt hàng)
Số: ..........................................
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao;
Căn cứ Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược;
Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhiệm vụ phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược “….”;
CHÚNG TÔI GỒM:
1. Bên giao nhiệm vụ (Bên A): ...
- Đại diện: Ông/Bà ...                             Chức vụ: ...
- Địa chỉ: ...
- Điện thoại: ...                                      Email:...
- Số tài khoản: ...                                   Tại:...
- Mã số sử dụng ngân sách: ...
2. Bên nhận nhiệm vụ (Bên B): ...
a) Tổ chức chủ trì:
- Tên tổ chức chủ trì: ...
- Đại diện: Ông/Bà ...                             Chức vụ: ...
- Địa chỉ: ...
- Điện thoại: ...                                      Email:...
- Số tài khoản: ...                                   Tại:...
- Mã số sử dụng ngân sách: ...
b) Chủ nhiệm nhiệm vụ:
- Họ và tên: ...                                       Giới tính: ...
- Ngày sinh: ...                                       Nơi sinh: ...
- Căn cước số: ...                                  Ngày cấp: ...                 Nơi cấp: ...
- Chức vụ: ...                                         Cơ quan công tác: ...
- Địa chỉ liên hệ: ...
- Điện thoại: ...                                      Email: ...
- Học hàm, học vị: ...
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây gọi là Hợp đồng) với các điều khoản sau:
Điều 1. Thông tin chung về nhiệm vụ
1. Tên nhiệm vụ: ....
Mã số:...
2. Thuộc: Chương trình ...
3. Hình thức triển khai theo hình thức
- Nhiệm vụ: ...
- Cụm nhiệm vụ: ...
- Chuỗi nhiệm vụ: ...
4. Mục tiêu, kết quả và thời gian thực hiện
a) Mục tiêu và kết quả của nhiệm vụ được quy định tại Phụ lục HĐ-01 kèm theo Hợp đồng này;
b) Thời gian thực hiện nhiệm vụ: ... tháng, kể từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...
c) Thời gian thực hiện từng gói công việc, thời hạn hoàn thành kết quả đầu ra và các mốc đánh giá được quy định tại Phụ lục HĐ-02 kèm theo Hợp đồng này.
d) Thời gian hoàn thiện hồ sơ đánh giá cuối kỳ, quyết toán và thanh lý Hợp đồng: ... tháng kể từ thời điểm kết thúc thực hiện chuyên môn.
Điều 2. Kinh phí, giao khoán và tiến độ cấp kinh phí
1. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: ... triệu đồng (bằng chữ: ...), trong đó:
a) Kinh phí từ ngân sách nhà nước: ... triệu đồng (Bằng chữ: .... );
b) Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước: ... triệu đồng (Bằng chữ: .... );
c) Kinh phí dự phòng26: ... triệu đồng (Bằng chữ: .... ).
2. Kinh phí được lập, thẩm định, phê duyệt theo từng gói công việc. Tổng kinh phí, cơ cấu nguồn vốn, kinh phí quản lý, kinh phí chi khác và tiến độ cấp kinh phí được quy định tại Phụ lục HĐ-03 kèm theo Hợp đồng này.
3. Giá trị giao khoán của mỗi gói công việc được xác định trên cơ sở kết quả đầu ra, chỉ tiêu đánh giá, khối lượng công việc và nguồn lực cần thiết để hoàn thành gói công việc.
4. Bên B được chủ động bố trí nhân lực và điều chỉnh cơ cấu các khoản chi trong phạm vi kinh phí giao khoán trong mốc đánh giá, bảo đảm hoàn thành kết quả đầu ra, sản phẩm và chỉ tiêu đã cam kết; không làm tăng tổng kinh phí ngân sách nhà nước trong mốc đánh giá.
5. Kết quả đánh giá tại mốc đánh giá là căn cứ xác nhận tiến độ, cấp tiếp kinh phí, yêu cầu hoàn thiện, điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt nhiệm vụ.
6. Bên B chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các khoản chi, việc sử dụng kinh phí đúng mục đích và hoàn thành kết quả của gói công việc.
Điều 3. Tổ chức thực hiện các gói công việc
1. Bên B tổ chức thực hiện từng gói công việc theo mục tiêu, công việc thành phần, kết quả đầu ra, chỉ tiêu đánh giá, thời gian, cá nhân chủ trì và mối liên hệ với các gói công việc khác quy định tại Phụ lục HĐ-02.
2. Mỗi gói công việc do tổ chức hoặc cá nhân chủ trì gói công việc chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ nhiệm nhiệm vụ và Bên B về tiến độ, chất lượng, kết quả đầu ra và sử dụng nguồn lực.
3. Bên B được chủ động điều chỉnh cách thức tổ chức thực hiện và phân công, bố trí nhân lực trong phạm vi gói công việc, bảo đảm không làm thay đổi mục tiêu, nội dung chính, kết quả đầu ra, sản phẩm, chỉ tiêu đánh giá và mốc đánh giá đã được phê duyệt.
4. Bên B phải nhận diện, theo dõi và xử lý rủi ro của từng gói công việc; kịp thời báo cáo Bên A khi rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả tại mốc đánh giá hoặc mục tiêu cuối cùng.
Điều 4. Đánh giá tại mốc đánh giá và quyết định sau khi đánh giá
1. Bên A tổ chức đánh giá tại các mốc đánh giá, việc đánh giá tập trung vào kết quả đầu ra, sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chí cần đạt và bằng chứng kiểm chứng.
2. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước thời điểm đánh giá, Bên B gửi báo cáo tại mốc đánh giá, hồ sơ kỹ thuật, kết quả đo kiểm, sản phẩm và tài liệu kiểm chứng theo Phụ lục HĐ-02.
3. Kết quả đánh giá tại mốc đánh giá được phân loại:
a) Đạt: kết quả đáp ứng đầy đủ tiêu chí, chỉ tiêu và yêu cầu tại mốc đánh giá;
b) Đạt có điều kiện: kết quả cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng phải hoàn thiện nội dung cụ thể trong thời hạn do Bên A quyết định;
c) Không đạt: kết quả không đáp ứng yêu cầu tại mốc đánh giá.
4. Căn cứ kết quả đánh giá tại mốc, Bên A thực hiện việc cấp kinh phí cho mốc đánh giá tiếp theo hoặc xem xét việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Hợp đồng và pháp luật có liên quan. Đối với trường hợp đạt có điều kiện, việc cấp kinh phí cho mốc tiếp theo được xem xét sau khi Bên B hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của Bên A.
5. Trường hợp kết quả đánh giá tại mốc không đạt, Bên A xem xét nguyên nhân, mức độ rủi ro và kết quả đã đạt được của nhiệm vụ để quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
6. Ngoài trường hợp tạm dừng theo khoản 5 Điều này, nhiệm vụ có thể được tạm dừng thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Phát sinh rủi ro hoặc sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và cần thời gian để đánh giá, xác minh hoặc xử lý;
b) Bên B vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và không khác phục trong thời hạn do Bên A yêu cầu;
c) Có dấu hiệu sử dụng kinh phí sai mục đích hoặc vi phạm pháp luật cần tạm dừng để kiểm tra, xác minh, xử lý;
d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
7. Việc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ phải xác định rõ lý do, thời điểm tạm dừng, nội dung cần khắc phục hoặc xử lý và thời hạn thực hiện. Căn cứ kết quả khắc phục, xử lý, Bên A quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
1. Cung cấp thông tin, tài liệu và yêu cầu quản lý cần thiết để Bên B thực hiện nhiệm vụ.
2. Cấp kinh phí đúng tiến độ khi Bên B đáp ứng điều kiện theo Hợp đồng.
3. Tổ chức đánh giá tại mốc đánh giá đúng thời hạn; bảo đảm khách quan, bảo mật và không gây cản trở đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển.
4. Kiểm tra, giám sát kết quả, tiến độ, rủi ro và việc sử dụng kinh phí theo nguyên tắc quản lý rủi ro; không yêu cầu Bên B quyết toán lại từng khoản chi trong phạm vi kinh phí gói công việc đã giao khoán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có dấu hiệu vi phạm.
5. Xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh, tạm dừng, chấm dứt, xử lý kinh phí và tài sản.
6. Bảo vệ bí mật nhà nước; bảo mật bí mật kinh doanh, bí quyết công nghệ, dữ liệu và thông tin khác của Bên B thuộc trường hợp phải bảo mật theo quy định của pháp luật.
7. Tổ chức đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ, thanh lý Hợp đồng và xử lý kết quả, tài sản theo quy định.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng mục tiêu, cấu trúc gói công việc, kết quả đầu ra, chỉ tiêu, mốc đánh giá, tiến độ và kinh phí theo Hợp đồng; lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ.
2. Chủ động triển khai các gói công việc, bố trí và sử dụng nguồn lực, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đảm kết quả đầu ra, sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật và tiến độ tại các mốc đánh giá; chủ động quyết định nội dung chi, mức chi trong phạm vi kinh phí được giao khoán trong mốc đánh giá theo quy định của pháp luật và Hợp đồng.
Việc điều chỉnh nội dung hoặc kinh phí giữa các gói công việc thuộc các mốc đánh giá khác nhau; thay đổi mục tiêu, kết quả đầu ra, sản phẩm, chỉ tiêu đánh giá hoặc mốc đánh giá phải được cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định và được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng.
3. Ký kết hợp đồng giao việc, hợp đồng thuê khoán chuyên môn với chủ nhiệm và các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện Hợp đồng theo quy định hiện hành; quản lý và giám sát việc thực hiện đúng quy định pháp luật.
4. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và theo quy định của pháp luật; bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng và các nguồn lực đã cam kết.
5. Thực hiện chế độ báo cáo tại các mốc đánh giá; cung cấp đầy đủ kết quả, sản phẩm, hồ sơ, tài liệu và minh chứng phục vụ việc đánh giá.
6. Cập nhật thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí, rủi ro và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tối thiểu 01 lần/tháng trên Nền tảng số quản lý nhiệm vụ theo quy định.
7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.
8. Bảo vệ bí mật nhà nước; bảo mật bí mật kinh doanh, bí quyết công nghệ, dữ liệu và thông tin khác thuộc trường hợp phải bảo mật theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng, khai thác, chuyển giao kết quả, dữ liệu và thực hiện đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.
9. Phối hợp với Bên A trong việc kiểm tra, đánh giá tại mốc, đánh giá cuối kỳ và thanh lý Hợp đồng; thực hiện việc xử lý kinh phí, tài sản, dữ liệu và hồ sơ theo kết quả đánh giá, quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.
10. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của hồ sơ, báo cáo, số liệu, thông tin và tài liệu tài chính cung cấp cho bên A; chịu trách nhiệm về tính xác thực của kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ.
11. Trường hợp nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được tổ chức thực hiện theo hình thức cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ, Bên B có trách nhiệm ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thành phần theo Thỏa thuận liên kết với từng tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành phần, trừ nhiệm vụ thành phần do Bên B trực tiếp chủ trì. Bên B chịu trách nhiệm trước Bên A về việc tổ chức, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thành phần và bảo đảm mục tiêu, kết quả, sản phẩm, chỉ tiêu đánh giá và tiến độ chung của cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ.
Điều 7. Điều chỉnh Hợp đồng
1. Khi phát sinh nhu cầu điều chỉnh Hợp đồng thuộc trường hợp phải được cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định, Bên B gửi Bên A đề nghị điều chỉnh, trong đó nêu rõ nội dung, lý do, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và phương án xử lý.
2. Bên A xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Nội dung điều chỉnh được chấp thuận là căn cứ để các bên ký phụ lục Hợp đồng.
Điều 8. Chấm dứt Hợp đồng
Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Nhiệm vụ đã hết thời gian thực hiện và được đánh giá cuối kỳ và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
[bookmark: tc_17_bm18]2. Theo kết quả xử lý quy định tại khoản 5 Điều 4 Hợp đồng này, cơ quan có thẩm quyền quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ.
3. Bên B không được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Bên B không gửi hồ sơ đánh giá đầy đủ trong kỳ hoặc cuối kỳ trong thời hạn được quy định.
5. Bên B chủ động đề nghị dừng nhiệm vụ vì lý do chính đáng.
6. Bên A vi phạm một trong các điều kiện dẫn đến nhiệm vụ không thể tiếp tục thực hiện do:
a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng;
b) Không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.
7. Trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật.
8. Đối với nhiệm vụ được tổ chức thực hiện theo hình thức cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ, trường hợp một hoặc một số nhiệm vụ thành phần không thể tiếp tục thực hiện làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu, kết quả hoặc chỉ tiêu đánh giá chung, Bên B có trách nhiệm đề xuất phương án xử lý để Bên A xem xét, quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh, tiếp tục hoặc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ.
9. Quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt phải xác định phạm vi công việc, thời điểm, kinh phí được sử dụng, kinh phí phải thu hồi, tài sản, dữ liệu, sản phẩm và nghĩa vụ của các bên.
Điều 9. Xử lý tài chính, tài sản và kết quả
1. Khi tạm dừng hoặc chấm dứt Hợp đồng, việc xác định kinh phí được công nhận, kinh phí chưa sử dụng, kinh phí phải thu hồi và nghĩa vụ hoàn trả được thực hiện căn cứ kết quả của từng gói công việc, nguyên nhân, mức độ trách nhiệm của các bên và quy định của pháp luật.
2. Kết quả đầu ra đã hoàn thành và được chấp nhận tại mốc được ghi nhận, quản lý và xử lý theo Hợp đồng và quy định pháp luật.
3. Tài sản hình thành, dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm dở dang được kiểm kê, bàn giao hoặc xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Việc quyết toán, thu hồi và xử lý tài chính không làm thay đổi trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự của tổ chức, cá nhân vi phạm.
Điều 10. Bảo mật, sở hữu trí tuệ và khai thác kết quả
1. Các bên có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí quyết công nghệ, dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bảo mật.
Việc công bố, cung cấp hoặc chuyến giao thông tin, dữ liệu, thiết kế, phần mềm, mẫu thử, nguyên mẫu và kết quả cho bên thứ ba phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ.
2. Bên B ghi nhận nguồn kinh phí của Bên A trong công bố, sản phẩm, hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động truyền thông, trừ trường hợp có yêu cầu bảo mật.
Điều 11. Giải quyết tranh chấp
1. Tranh chấp phát sinh được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải.
2. Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, các bên lựa chọn một trong các phương thức sau và ghi cụ thể khi ký Hợp đồng:
a) Giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật; hoặc
b) Giải quyết bằng trọng tài tại... theo quy tắc tố tụng trọng tài của tổ chức trọng tài này.
Điều 12. Hiệu lực và thành phần Hợp đồng
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ... và chấm dứt khi các bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hoặc theo quyết định chấm dứt của cơ quan có thẩm quyền.
2. Các phụ lục sau là bộ phận không tách rời của Hợp đồng:
a) Phụ lục HĐ-01: Mục tiêu và kết quả của nhiệm vụ;
b) Phụ lục HĐ-02: Danh mục các gói công việc và mốc đánh giá;
c) Phụ lục HĐ-03: Dự toán kinh phí của nhiệm vụ.
d) Thỏa thuận liên kết nhiệm vụ triển khai theo hình thức cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ (áp dụng đối với nhiệm vụ thuộc cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ).
3. Trường hợp có mâu thuẫn giữa điều khoản chính và phụ lục, thực hiện theo điều khoản chính, trừ trường hợp phụ lục sửa đổi được ký sau và nêu rõ nội dung thay thế.
4. Hợp đồng gồm ... trang, được lập thành ... bản có giá trị như nhau; Bên A giữ ... bản, Bên B giữ ... bản; hoặc được ký số theo quy định./.
 
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
 


__________________________
26 Từ nguồn ngân sách nhà nước, không vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ.
 














PHỤ LỤC HĐ-01
MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ
(Kèm theo Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ...)
1. Mục tiêu27
1.1. Mục tiêu tổng quát:
.............................................................................................................................
1.2. Mục tiêu cụ thể:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Kết quả28
2.1. Sản phẩm, chỉ tiêu đánh giá
Làm rõ sản phẩm chính của nhiệm vụ, gồm: tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm; đơn vị đo; mức chất lượng cần đạt theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài; Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.2. Công nghệ lõi
Làm rõ các công nghệ lõi cần làm chủ, gồm: Tên công nghệ lõi, chỉ tiêu cần đạt.
.............................................................................................................................
2.3. Sở hữu trí tuệ
Làm rõ đối tượng sở hữu trí tuệ được hình thành.
.............................................................................................................................
2.4. Công bố khoa học
Nêu công bố khoa học, gồm: Bài báo; sách chuyên khảo và các sản phẩm khác; số lượng; yêu cầu khoa học cần đạt.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2.5. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học
Nêu kết quả tham gia đào tạo sau đại học (nếu có): Cấp đào tạo, số lượng, chuyên ngành đào tạo.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 
__________________________
27 Đối với nhiệm vụ thành phần thuộc cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu chung của cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ; xác định rõ phần mục tiêu do nhiệm vụ đảm nhiệm và mối liên hệ với các nhiệm vụ khác trong cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ.
28 Đối với nhiệm vụ thành phần thuộc cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ, sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá được xác định tương ứng với phần việc của nhiệm vụ; không bắt buộc phản ánh toàn bộ sản phẩm hoặc chỉ tiêu đánh giá cuối cùng của cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ.
 
















PHỤ LỤC HĐ-02
DANH MỤC CÁC GÓI CÔNG VIỆC VÀ MỐC ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ...)
	Mốc đánh giá/ Thời điểm đánh giá
	WP
	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)
	Dự kiến kinh phí
	Kết quả đầu ra, chỉ tiêu kỹ thuật WP
	Kinh phí thực hiện của mốc đánh giá (triệu đồng)
	Kết quả đầu ra trong mốc đánh giá29

	
	
	
	
	
	Tổng kinh phí
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước
	

	M1/ Thời điểm
	WP 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	WP2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	M...
	WP ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Ghi chú: Phương án xử lý sau mốc đánh giá có thể gồm: xác nhận hoàn thành; cấp tiếp kinh phí; hoàn thiện có thời hạn; điều chỉnh; tạm dừng; hoặc chấm dứt nhiệm vụ).
 
__________________________
29 Cần xác định rõ thời điểm đánh giá; gói công việc hoặc các gói công việc được đánh giá; kết quả đầu ra, sản phẩm hoặc chi tiêu kỹ thuật phái hoàn thành của từng gói công việc trong mốc đánh giá; kinh phí tương ứng với mốc đánh giá
 
PHỤ LỤC HĐ-03
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Kèm theo Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ...)
	Gói công việc30
	Tiền thù lao tham gia nhiệm vụ
	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu...
	Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản
	Chi khác...
	Kinh phí thực hiện
	Kinh phí dự phòng31 (nếu có)

	
	
	
	
	
	Tổng kinh phí
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước
	

	Gói công việc 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gói công việc ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


__________________________
30 Biểu mẫu chi tiết lập dự toán các gói công việc áp dụng theo quy định tại Thông tư quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.
31 Từ nguồn ngân sách nhà nước, không vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ.

